
認識 2字頭券幣

蘭嶼雅美族

拼板舟2 0元幣2 0元幣

2 0 0元券2 0 0元券

2 0 0 0元券2 0 0 0元券

原住民抗日英雄

莫那 ‧魯道肖像及
霧社抗日紀念碑

先總統  蔣公像 總統府

科技 (天線、衛星 ) 南湖大⼭及櫻花鉤吻鮭

掃Q R  C o d e查看如何辨識券幣真偽喔 !



Getting to  Know Taiwan's  "2-Series"

Banknotes  and Coins

Traditional tatala

(plank boat) of the

Yami (Tao) tribe from

Orchid Island

T h e  

N T $ 2 0  

C o i n

T h e  

N T $ 2 0  

C o i n

T h e  

N T $ 2 0 0  

N o t e

T h e  

N T $ 2 0 0  

N o t e

T h e  

N T $ 2 , 0 0 0

N o t e

T h e  

N T $ 2 , 0 0 0

N o t e

Portrait of Mona

Rudao (indigenous

anti-Japanese hero)

and the Wushe

Incident Memorial

Portrait of late President

 Chiang Kai-shek

The Presidential Office Building

Technology theme 

(Satellite dish and satellite)

Mount Nanhu and the 

Formosan landlocked salmon

Scan the QR code to learn how to spot counterfeit money!

英文版



M e n g e n a l  M a t a  U a n g  

T a i w a n  S e r i  " 2 "

Perahu tradisional

(Tatala) dari Suku

Yami di Pulau

Anggrek

 (Orchid Island)

U a n g  

L o g a m  

N T $ 2 0

U a n g  

L o g a m  

N T $ 2 0

U a n g  

K e r t a s  

N T $ 2 0 0

U a n g  

K e r t a s  

N T $ 2 0 0

U a n g  

K e r t a s  

N T $ 2 . 0 0 0  

U a n g  

K e r t a s  

N T $ 2 . 0 0 0  

Potret Mona Rudao

(Pahlawan suku

penduduk asli Taiwan

yang melawan Jepang)

dan Monumen

Peringatan Peristiwa

Wushe

Potret mendiang Presiden 

Chiang Kai-shek

Gedung Istana Kepresidenan

Teknologi 

(Antena parabola dan satelit)

Gunung Nanhu dan 

Ikan Salmon Formosa

 (Landlocked Salmon)

P i n d a i  k o d e  Q R  u n t u k  m e l i h a t  c a r a  m e m b e d a k a n  u a n g  a s l i  d a n  p a l s u !

印尼文版



Tìm hiểu về các loại tiền 
mệnh giá có số 2 ở đầu

Thuyền truyền thống
(Tatala) của người dân

tộc Yami ở Đảo Lan
Tự (Orchid Island)

Đồng 
xu 20 
Đài tệ

Đồng 
xu 20 
Đài tệ

Tờ tiền 
giấy 200 

Đài tệ

Tờ tiền 
giấy 200 

Đài tệ

Tờ tiền 
giấy 2.000 

Đài tệ

Tờ tiền 
giấy 2.000 

Đài tệ

Chân dung anh hùng
kháng Nhật người bản

địa Mona Rudao và Đài
tưởng niệm chống Nhật

Vụ Xã (Wushe)

Chân dung cố Tổng thống 
Tưởng Giới Thạch

Phủ Tổng thống

C h ủ  đ ề  C ô n g  n g h ệ  
(Ăng-ten và vệ tinh)

Núi Nam Hồ (Nanhu) và 
Cá hồi anh đào Formosa

Q u é t  m ã  Q R  đ ể  x e m  c á c h  p h â n  b i ệ t  t i ề n  t h ậ t  v à  t i ề n  g i ả  n h é !

越南文版



รู้ จักเหรียญกษาปณ์และธนบัตรไต้หวัน
ชนิดราคาขึ้นต้นด้วยเลข 2 

เรือแคนูของชนเผ่า Yami

แห่งเกาะหลานอว่ี

เหรียญกษาปณ

ชนิดราคา 20

เหรียญไตหวัน

เหรียญกษาปณ์

ชนิดราคา 20

เหรียญไตหวัน

ธนบัตรชนิดราคา

200 

เหรียญไตหวัน

ธนบัตรชนิดราคา

200 

เหรียญไตหวัน

ธนบัตรชนิดราคา 

2,000 

เหรียญไตหวัน

ธนบัตรชนิดราคา 

2,000 

เหรียญไตหวัน

ภาพของ Mona Rudo วีรบุรุษ

ชนพื้นเมืองของไต้หวันที่ต่อต้าน

ญี่ปุ่นและอนุสรณ์สถานเหตุการณ์

ต่อตานญ่ีปุนท่ีอูเซอ

ภาพอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก ทำเนียบประธานาธิบดี

 เทคโนโลยี (เสาอากาศและจานดาวเทียม) ภูเขาหนานหูและปลาแซลมอนฟอรโมซา

สแกน QR Code เพื่อดูวิธีตรวจสอบเหรียญกษาปณและธนบัตรจริงหรือปลอม !

泰文版
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